ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU                 HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 7
    TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                       TỔ : TOÁN -TIN
            LÝ THƯỜNG KIỆT                           TUẦN 19-20-21 NĂM HỌC : 2019-2020
I/ Mặt phẳng toạ độ 

A/ Kiến thức cơ bản

	1 / Mặt phẳng toạ độ :

Mặt  phẳng toạ độ Oxy được xác định bởi 2 trục số vuông góc nhau : trục hoành Ox và trục tung Oy. Điểm O là gốc toạ độ. 

	2/ Toạ độ của một  điểm :

Trên mặt phẳng toạ độ :

. Mỗi  điểm M xác định một cặp số
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. Ngược lại mỗi cặp số 
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 xác định một điểm M.
. Cặp số 
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 gọi là toạ độ của điểm M: 
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 gọi là hoành độ ;
[image: image5.wmf]0

y

 gọi là tung độ của điểm M

. Điểm M có toạ độ 
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 được kí hiệu M
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B/ Các dạng toán :

Dạng 1 : Viết toạ độ của các điểm cho trước trên mặt phẳng toạ độ .

Phương pháp giải :

· Từ điểm đã cho gióng đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành tại một điểm , được hoành độ điểm đó 

· Từ điểm đã cho gióng đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung  tại một điểm , được tung  độ điểm đó .
Dạng 2: Biểu diễn các điểm cho trước trên mặt phẳng toạ độ .

Phương pháp giải :

· Từ điểm biểu diễn hoành độ của điểm đó gióng đường  thẳng song song với trục tung .
· Từ điểm biểu diễn tung  độ của điểm đó gióng đường  thẳng song song với trục hoành .

· Giao điểm của 2 đường thẳng đó là điểm phải tìm.

C/Bài tập ở sách bài tập toán 7 ( tập 1):
* Bài 44 đến bài 49 trang 74 đến 75.
*Bài 6,1 đến bài 6,5 trang 76 đến 77
II/ Đồ thị của hàm số y=ax ( 
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A/ Kiến thức cơ bản 

	. Đồ thị của hàm số y=ax ( 
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) là một đường thẳng  đi qua gốc toạ độ .
. Khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm A khác điểm  gốc O 

. Đồ thị là đường thẳng OA


B/ Các dạng toán :
Phương pháp giải :

· Tìm toạ độ điểm A( ví dụ cho x=1 thì y=ax=a.1=a có điểm A(1;a))
· Vẽ đường thẳng đì qua điểm O(0;0) và A(1;a)

Dạng 2 : Xét xem một điểm có thuộc đồ thị của một hàm số cho trước hay không ?

Phương pháp giải :

Ta chỉ cần xét xem toạ độ điểm đó có thoả mãn công thức của hàm số đó hay không ;

· Thay hoành độ x của điểm vào công thức hàm số tính ra giá trị y

· Nếu giá trị y tìm  được bằng tung độ điểm đó thì điểm đó thuộc đồ thị . ngược lại thì không.

Dạng 3 : Xác định hệ số a của hàm số y=ax ( 
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) biết đồ thị của nó đi qua điểm M
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 cho trước.
Phương pháp giải :

· Thay toạ độ điểm M: x= 
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 ; y= 
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 vào công thức y=ax . Từ đó tìm được a.

C/Bài tập ở sách bài tập toán 7 ( tập 1):

*Bài 53 ,54. bài 7.1 đến 7.4 trang 77 đến 78; 

*Bài 59,60 trang 80.

III/ Thu thập số liệu thống kê
A/ Kiến thức cơ bản 

	. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê . Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

. Số tất cả các giá trị ( không nhất thiết khác nhau ) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó .


B/ Các dạng toán :

Dạng 1:Từ bảng số liệu ban đầu  trả lời các câu hỏi về dấu hiệu, số đơn vị điều tra , dãy các giá trị của dấu  hiệu , tần số .
Phương pháp giải : - Dựa vào các kiến thức cơ bản đã tóm tắt để trả lời .
C/ Bài tập ở sách bài tập toán 7 ( tập 2):

*Bài 1 ; bài 1.1 ; bài 1.2 trang 5 đến trang 6
IV/ Tam giác cân :
A/ Kiến thức cơ bản 

	1/ Tam giác cân:

. Tam giác cân  là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.

. Trong tam giác cân 2 góc ở đáy bằng nhau.

.Dấu hiệu nhận biết :

· Nếu một tam giác có 2 cạnh bằng nhau là tam giác cân.

· Nếu một tam giác có 2 góc  bằng nhau là tam giác cân.

	2/ Tam giác vuông cân :

. Tam giác vuông cân là tam giác có 2 cạnh góc vuông bằng nhau.

.Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45
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	3/ Tam giác đều :

.Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

.Trong tam giác đều mỗi góc bằng 60
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.

. Dấu hiệu nhận biết :

· Nếu một tam giác có  3 cạnh bằng nhau là tam giác đều.

· Nếu một tam giác có 3  góc  bằng nhau là tam giác đều.

· Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60
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 là tam giác đều..


B/ Các dạng toán :

Dạng 1 : Nhận biết một tam giác là tam giác cân ; vuông cân , đều 
Phương pháp giải : Dựa vào dấu hiệu nhận biết .

Dạng 2: Sử dụng định nghĩa của các tam giác cân ; vuông ; đều để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau ,

Phương pháp giải : Dựa vào  định nghĩa.

 . Dạng  3 :Sử dụng  của các tam giác cân ; vuông ; đều để suy ra các góc  bằng nhau , tính số đo góc.

Phương pháp giải : Dựa vào  tính chất về góc của các tam giác cân ; vuông ; đều. C/Bài tập ở sách bài tập toán 7 ( tập 1):
*Bài 67 đến bài 78 trang 147; 148 
V/ Định lí Pi –ta – go 

A/ Kiến thức cơ bản 

	1/ Định lí Pi-ta-go

Trong một tam giác vuông , bình phương cạnh huyền bằng tổng  các bình  phương của 2 cạnh góc vuông.
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	2/ Định lí Pi-ta-go đảo:

Nếu một tam giác có  bình phương một cạnh bằng tổng các bình phương  của 2 cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông .


[image: image19.wmf]ABC

D

 có 
[image: image20.wmf]222

BCABAC

=+

=> 
[image: image21.wmf]ABC

D

 vuông tại A


B/ Các dạng toán :

Dạng 1 : Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông 
Phương pháp giải 

. Sử dụng định lí Pi-ta-go. Có trường hợp phải kẻ thêm đường vuông góc để tạo thành tam giác vuông.

Dạng 2 : Dùng định lí Pi-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông .
Phương pháp giải

· Tính bình phương độ dài cạnh lớn nhất .

· Tính tổng các bình phương độ dài 2 cạnh  còn lại .

· So sánh nếu 2 kết quả bằng nhau thì tam giác đó là tam giác vuông ; cạnh lớn nhất là cạnh huyền .

C/ Bài tập ở sách bài tập toán 7 ( tập 1):
*Bài 82 đến bài 91 trang 149;150.

*Bài 7.2 ; 7.3 trang 151.
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